
SỞ Y TẾ BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BVĐK-KD Bắc Kạn, ngày          tháng 8  năm 2024 
V/v mời báo giá thiết bị y tế phục 

vụ hoạt động chuyên môn năm 

2024  tại Nhà thuốc bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn  

 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 

2024 tại Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

Địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Bà Hoàng Huyền Hương – Viên chức khoa Dược  

Số điện thoại: 0971.417.816. 

3. Cách thức tiêp nhận báo giá: 

Nhận bản cứng trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn - Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 23 tháng 8 năm 2024 đến 

trước 16h00 ngày 04 tháng 9 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 

9 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: 

(Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 12, 

phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu báo 

giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, 



phí liên quan.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thông 

tin yêu cầu cung cấp hàng hóa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Đồng tiền thanh toán là:         VNĐ 

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã 

thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng từ thanh toán.           

Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá: 

- Các nhà cung cấp thực hiện báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2. 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo công văn  số:         /BVĐK-KD, ngày   /8/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 

STT Sản phẩm Mô tả yêu cầu của sản phẩm cơ bản 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Bông 

Đóng gói: 10gr 

Khả năng thấm hút cao và nhanh. 

Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. 

Gói 100 

2 
Băng cuộn 

10cm x 5m 

Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm 

hút cao, không có độc tố. 
Cuộn 2.000 

3 
Băng dính 

2.5cm x 5m 

Kịch thước 2.5cm x 5m 

Dùng để cố định băng gạc, các thiết bị y tế, catheter 

Phần nền bằng vải lụa 

Cuộn 200 

4 

Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 

12 lớp 

Kích thước: 10cmx10cm x 12 lớp 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao.  
Miếng 5.000 

5 

Gạc phẫu thuật 

ổ bụng 30cm x 

40cm x 8 lớp 

Kích thước: 30cm x 40cm x 8 lớp 

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao.  
Miếng 500 

6 Kẹp rốn sơ sinh 

Độ kín khít cao 

Lớp rãnh trên kẹp đảm bảo kẹp chắc, không bị trơn trượt. 

Nguyên liệu:Nhựa y tế được tiệt trùng 

Cái 200 



7 
cồn 70 độ 

500ml 

Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng 

Chai 500ml 
Chai  200 

8 cồn 70 độ 50ml 
Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng 

Chai 50ml 
Chai 200 

9 
Chỉ phẫu thuật  

2.0 

chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 2 

Xuất xứ: Anh/Pháp/Tây Ban Nha 
Sợi 36 

10 
Chỉ phẫu thuật 

3.0 

chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide 3 

Xuất xứ: Anh/Pháp/Tây Ban Nha 
Sơi 36 

11 Kim luồn 24G  

Kim luồn tĩnh mạch an toàn với cánh bướm cố định, thiết kế làm giảm nguy 

cơ kim đâm. 

- Có đầu bảo vệ được kích hoạt tự động, nhằm chống lại các chấn thương 

do kim đâm và nguy cơ lây nhiễm. Dễ dàng khi sử dụng với góc chích 

rộng.  

- Vật liệu bằng PUR hay FEP. Cố định dễ dàng với cánh bướm, thiết kê với 

thao tác khi dùng 1 tay.  

- Thiết kế mặt cắt sau của đầu kim làm giảm đau đớn cho bệnh nhân. Các 

bộ phận trong suốt cho biết được kim luồn đã ở trong tĩnh mạch khi rút đầu 

kim ra. Không có chứa latex, PVC.  

 

Cái 500 

12 Nút kim luồn 
Nút chặn kim luồn không có cổng tiêm thuốc 

Không gây kích ứng, không gây sốt  
Cái 500 

13 
Lưỡi dao mổ số 

11 
Lưỡi dao mổ số 11, dùng để phẫu thuật Cái 100 

14 
Lưỡi dao mổ số 

20 
Lưỡi dao mổ số 20, dùng để phẫu thuật Cái 200 



15 Kim phẫu thuật dùng trong phẫu thuật Cái 200 

16 Túi nước tiểu 

 

Được sản xuất bằng chất liệu nhựa không gây độc hại & không gây kích 

ứng cho người dùng. 

- Túi được thiết kế với van chống trào ngược. 

- Dung tích của túi: 2000ml. 

- Chiều dài của ống dẫn : 90cm. Có ổ cắm phía dưới, van T. 

- Bộ sản phẩm túi đựng nước tiểu gồm: ống dẫn, van xả, túi. 

Cái 200 

17 Tấm trải nylon 
Quy cách: 100cmx 130cm 

Thành phần: màng Nylon 
Cái 100 

18 Túi Camera 
Thành phần: Ống nylon fi 18cmx230c; Túi nylon 9cmx14cm 

Được tiệt trùng bằng EO Gas 
Cái 100 

19 

Kim bướm 

truyền tĩnh 

mach 23G 

Ống dây truyền dài 300mm,  

Kích cỡ kim truyền: 23G x 3/4"  
Cái 300 

20 Điện cực tim 

Keo dạng bọt không độc hại 

Loại gel: Ướt 

Kích thước: đường kính 50mm 

Hình dạng: Tròn 

Thời gian kết nối: dưới 24 giờ 

Chất kết dính mạnh vào da, dễ dàng loại bỏ mà không làm tổn thương da 

Gel Hydro có độ dẫn điện cao đảm bảo chất lượng tín hiệu tối ưu 

Cái 500 



21 
Ống đặt nội khí 

quản 

Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản 

quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO hoặc 

tương đương. 

Cái 30 

22 Dây truyền máu 

Dây dài ≥ 180cm, màng lọc siêu nhỏ với kích 

thước lỗ lọc từ 175- 210µm. Tốc độ dòng chảy: 20 giọt/mL.  khóa hãm 

bằng nhựa trong. Chất liệu dây: Vinyl Chloride hoặc tương đương, có kim 

truyền không cánh cỡ 18G, thành mỏng, phủ silicon, đốc kim trong suốt tiệt 

trùng bằng khí EO. 

cái 100 

23 Mask khí dung 
Nhựa y tế PVC, mềm mại, tiệt trùng, an toàn, thân thiện với môi trường 

Trọn bộ: mặt nạ xông (theo kích cỡ), bầu xông, dây nối. 
Cái 50 

24 

Bơm truyền 

giảm đau tự 

động 

Dung tích 275ml; dòng truyền thay đổi 2ml/giờ - 8ml/ giờ; bolus 0.5ml/ 15 

phút, thời gian tự động khóa 15 phút. 
Bộ 10 

25 

Băng gạc vô 

trùng dán vết 

mổ 

Đã được vô trùng dùng băng các vết thương hoặc vết mổ. Lớp vải nhiều lỗ 

thoáng khí, lớp lót dầy và mềm mại có khả năng thấm hút dịch rất tốt, 

không dính vào vết thương gây đau. 

Kích thước: 9cm  x 10cm 

Cái 50 

26 

Băng bột bó 

thạch cao 10cm 

x 270cm 

Kích thước cuộn: 10cm x 270cm. Bột liền gạc, lõi nhựa, vỏ là giấybạc 

chống ẩm, gạc:100% cotton 
Cuộn 300 

  
Tổng cộng: 26 

khoản   

 
  

 



PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo công văn  số:         /BVĐK-KD, ngày   /8/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:…., ngày …..tháng……năm… của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi....[ghi tên, 

địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 

chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] ; Mã số thuế: ………………. 

Báo giá cho các mặt hàng như sau: 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thươn

g mại 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model 

Đáp 

ứng yêu 

cầu kỹ 

thuật 

Hãng 

sản xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Hãng, 

nước chủ 

sở hữu 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Mã 

HS 

Giấy phép 

lưu hành, 

Giấy phép 

nhập khẩu 

(*) 

Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1                                     

2                                     

                                      

Lưu ý: 

- Đề nghị các nhà cung cấp gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu cung cấp nguồn gốc của sản phẩm. 

- (*): Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu và các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sản phẩm. 

1. Giá trên đã bao gồm tất cả chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của 

pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu       ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2024 

3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn. Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.  

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 



5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Đồng tiền thanh toán là: VNĐ 

Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các 

chứng từ thanh toán./.              

6. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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